
WORD EXCEL PP

1 CTS133882 Trương Trọng Nghĩa 28/10/1995 x CA1 8g00 - 9g00

2 CTS123807 Trần Văn Ngọc 08/11/1992 x CA1 8g00 - 9g00

3 CTS123832 Trương Bình An 17/04/1994 x CA1 8g00 - 9g00

4 CTS123830 Huỳnh Tứ Hải 13/11/1994 x CA1 8g00 - 9g00

5 CTS123842 Nguyễn Hồng Thái 27/03/1994 x CA1 8g00 - 9g00

6 CTS123835 Nguyễn Hoàng Phong 27/10/1993 x CA1 8g00 - 9g00

7 DTS123442 Võ Thị Thu Thảo 09/04/1994 x CA1 8g00 - 9g00

8 DTS123441 Lê Thanh Yến Nhi 10/06/1994 x CA1 8g00 - 9g00

9 DCT134615 Huỳnh Tấn Lợi 23/08/1995 x CA1 8g00 - 9g00

10 DCT134611 Trương Thị Dạ 24/05/1995 x CA1 8g00 - 9g00

11 DQP114416 Phan Hoàng Huy 09/03/1993 x CA1 8g00 - 9g00

12 DQP114433 Kiều Minh Thắng 29/10/1993 x CA1 8g00 - 9g00

13 DTS123420 Nguyễn Thị Liểu 11/02/1993 x CA1 8g00 - 9g00

14 DQT122913 Phạm Thanh Tú 12/12/1994 x CA1 8g00 - 9g00

15 DTS123434 Huỳnh Thị Tiến 25/04/1993 x CA1 8g00 - 9g00
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1 DNH131574 Nguyễn Thái Hồ 20/08/1995 x CA1 8g00 - 9g00

2 DNH131507 Trịnh Phương Trúc 31/12/1995 x CA1 8g00 - 9g00

3 DNH131508 Nguyễn Thị Trúc Linh 26/06/1995 x CA1 8g00 - 9g00

4 DNH131535 Lê Thị Thùy Mỵ 18/06/1995 x CA1 8g00 - 9g00

5 DNH131538 Phan Thị Kim Cương 29/08/1995 x CA1 8g00 - 9g00

6 DNH131504 Nguyễn Thị Ngoan 19/12/1995 x CA1 8g00 - 9g00

7 DNH131565 Nguyễn Minh Phong 06/01/1994 x CA1 8g00 - 9g00

8 DKQ112096 Trần Huỳnh Phương Mai 04/09/1993 x CA1 8g00 - 9g00

9 DBT113017 Huỳnh Bá Di 16/04/1993 x CA1 8g00 - 9g00

10 DBT113017 Huỳnh Bá Di 16/04/1993 x CA1 8g00 - 9g00

11 DTP123375 Lê Thế Phương 27/02/1994 x CA1 8g00 - 9g00

12 DQT131704 Nguyễn Ngọc Thảo Duyên 21/11/1995 x CA1 8g00 - 9g00

13 DKQ112116 Nguyễn Hoài Anh Thư 21/09/1993 x CA1 8g00 - 9g00

14 DBT132770 Huỳnh Văn Giỏi 25/03/1995 x CA1 8g00 - 9g00

15 DPM135369 Đinh Thành Công 24/02/1995 x CA1 8g00 - 9g00
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1 DTP134526 nguyễn văn em 15/109/1993 x CA2 9g15-10g15

2 DPN143418 phan an 04/08/1996 x CA2 9g15-10g15

3 DTP133261 Bùi Thị Bảo Yến 30/11/1995 x CA2 9g15-10g15

4 DTP134545 Trần Thị Yến Phụng 03/12/1995 x CA2 9g15-10g15

5 DTP133097 Đặng Thị Mỹ Dung 1994 x CA2 9g15-10g15

6 DTP133240 Võ Thị Yến Lê 01/01/1995 x CA2 9g15-10g15

7 DTP123301 Tạ Việt Hoa 10/10/1994 x CA2 9g15-10g15

8 DTP133118 Nguyễn Thị Ngọc Gấm 30/05/1995 x CA2 9g15-10g15

9 DTT113732 nguyễn long nol 09/04/1993 x CA2 9g15-10g15

10 DTP133251 DĐỗ Thanh Tuấn 04/09/1995 x CA2 9g15-10g15

11 DTP133227 Cao Văn Thanh 09/01/1995 x CA2 9g15-10g15

12 DTP133242 Hồ Ngọc Quân 28/01/1995 x CA2 9g15-10g15

13 DTP133099 Huỳnh Thị Kim Duyên 21/01/1995 x CA2 9g15-10g15

14 DTH124193 Lê Minh Nhựt 21/09/1994 x CA2 9g15-10g15

15 DTP134551 Lê Quốc Thái 18/02/1995 x CA2 9g15-10g15
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1 DTB143278 chau út 01/03/1993 x CA2 9g15-10g15

2 DTP123360 Đỗ Vũ Đông Nhi 01/09/1994 x CA2 9g15-10g15

3 DBT132767 Chau Đa Ríth 20/08/1994 x CA2 9g15-10g15

4 DTP123278 Nguyen Ly Thuc Doan 15.07.1994 x CA2 9g15-10g15

5 DTP123407 Dương Thị Mộng Thơm 07/12/1994 x CA2 9g15-10g15

6 DTP123400 Trần Kim Thảo 27/04/1993 x CA2 9g15-10g15

7 DAV111032 Nguyễn Minh Trí 10/05/1993 x CA2 9g15-10g15

8 DTS113674 Nguyễn Hữu Quốc Nam 13/10/1993 x CA2 9g15-10g15

9 DTS143789 Nguyễn Phước Sang 06/09/1996 x CA2 9g15-10g15

10 DTP133166 Huỳnh Thị Yến Nhi 08/02/1995 x CA2 9g15-10g15

11 DTP123275 Lê Thùy Dương 02/03/1994 x CA2 9g15-10g15

12 DTP123437 Trần Hoàng Vủ 10/12/1994 x CA2 9g15-10g15

13 DTP123299 Đậng Lê Trung Hiếu 04/06/1994 x CA2 9g15-10g15

14 DTP123396 Nguyễn Thị Thảo 20/04/1994 x CA2 9g15-10g15

15 DTP123452 Nguyễn Văn Thoại 17/11/1994 x CA2 9g15-10g15
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1 DAV130328 Phùng Đức Thiện Phước 01/09/1995 x CA3 10g30-11g30

2 DAV121002 Hứa Thanh Bình 11/08/1994 x CA3 10g30-11g30

3 DTO130755 Trần Anh Quốc 21/01/1995 x CA3 10g30-11g30

4 DTO132548 Nguyễn Thị Hồng Nhi 16/09/1995 x CA3 10g30-11g30

5 DTO130727 Nhan Anh Hào 21/11/1995 x CA3 10g30-11g30

6 CAV130848 Hồ Nguyễn Vân An 29/03/1995 x CA3 10g30-11g30

7 DTO140734 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 10/08/1996 x CA3 10g30-11g30

8 DQT112577 Trần Thị Huỳnh Kim 19/11/1993 x CA3 10g30-11g30

9 DHH140548 Phan Phước Vạn 09/10/1995 x CA3 10g30-11g30

10 DTO121799 Huỳnh Thị Ngọc Quyền 20/04/1994 x CA3 10g30-11g30

11 DAV121026 Võ Thị Ngọc Quý 06/01/1994 x CA3 10g30-11g30

12 DAV130348 Võ Thị Nhung 21/01/1994 x CA3 10g30-11g30

13 DNV 121533 Trần Minh Tâm 27/03/1994 x CA3 10g30-11g30

14 DTO121804 Phan Bão Khanh 06.02.1994 x CA3 10g30-11g30

15 DAV111041 Đào Thái Dương 03/06/1993 x CA3 10g30-11g30
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1 DNV 121516 Vũ Lưu Hành 30/06/1993 x CA3 10g30-11g30

2 DDL121095 Phạm Hữu Quý 02/07/1994 x CA3 10g30-11g30

3 DDL121108 Nguyễn Thanh Sang 17/07/1994 x CA3 10g30-11g30

4 DDL121104 Đoàn Hoàng Tuấn 15/04/1994 x CA3 10g30-11g30

5 DDL121083 Phạm Phước Giàu 19/02/1994 x CA3 10g30-11g30

6 DCT134611 Trương Thị Dạ Thủy 24/05/1995 x CA3 10g30-11g30

7 DNH112375 Nguyễn Thị Hồng Huệ x CA3 10g30-11g30

8 DNH112424 Nguyễn Nhật Phương x CA3 10g30-11g30

9 DNH112374 Nguyễn Ngọc Huỳnh Hoa x CA3 10g30-11g30

10 DNH112350 Lư Thị Mỹ Duyên x CA3 10g30-11g30

11 DNH112525 Huỳnh Phước Hưng x CA3 10g30-11g30

12 DNH112368 Nguyễn Tiến Hùng x CA3 10g30-11g30

13 DNH111408 Nguyễn Thị Bảo Ngọc x CA3 10g30-11g30

14 DKT141628 Đỗ Diễm Phương 22/10/1996 x CA3 10g30-11g30

15 DQT112628 Nguyễn Trần Mai Oanh 19/01/1993 x CA3 10g30-11g30
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